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Tiếng 

Anh

1 120001 Đỗ Gia An 07/12/2009 12 TOÁN X X X X X X

2 120002 Hoàng Trần An 21/09/2009 12 SINH X X X X X X X

3 120003 Lê Đức Gia An 13/05/2009 12 ANH 1 X X X X X X

4 120004 Nguyễn Phúc An 18/07/2009 12 LÍ X X X X X X

5 120005 Dương Quỳnh Anh 29/09/2009 12 TIN X X X X X X

6 120006 Hồ Quỳnh Anh 12/01/2009 12 VĂN X X X X X X

7 120007 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 30/04/2009 12 ANH 2 X X X X X X

8 120008 Nguyễn Phương Anh 01/06/2009 12 VĂN X X X X X X

9 120009 Nguyễn Quốc Anh 27/05/2009 12 SỬ X X X X X X

10 120010 Nguyễn Trâm Anh 21/04/2009 12 ANH 2 X X X X X X

11 120011 Phan Đoàn Lan Anh 23/07/2009 12 VĂN X X X X X X

12 120012 Võ Trương Quý Anh 22/12/2009 12 LÍ X X X X X X

13 120013 Ngô Quốc Bảo 13/06/2009 12 ANH 2 X X X X X X

14 120014 Dương Băng Băng 05/07/2009 12 VĂN X X X X X X

15 120015 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 25/11/2009 12 LÍ X X X X X X

16 120016 Lê Ngọc Minh Châu 17/05/2009 12 TIN X X X X X X

17 120017 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 18/01/2009 12 SINH X X X X X X X

18 120018 Nguyễn Minh Châu 12/11/2009 12 ANH 1 X X X X X X

19 120019 Nguyễn Ngô Minh Châu 09/04/2009 12 HÓA X X X X X X

20 120020 Khổng Phạm Lê Chi 01/11/2009 12 LÍ X X X X X X

21 120021 Lê Lục Chi 22/05/2009 12 SINH X X X X X X X

22 120022 Trương Diệp Chi 30/08/2009 12 ANH 2 X X X X X X

23 120023 Võ Quỳnh Chi 02/12/2009 12 ANH 2 X X X X X X

24 120024 Phan Mạnh Chiến 01/11/2009 12 TIN X X X X X X

25 120025 Phan Minh Chiến 01/11/2009 12 TIN X X X X X X

26 120026 Lê Chí Cường 24/08/2009 12 LÍ X X X X X X

27 120027 Nguyễn Hân Di 14/05/2009 12 VĂN X X X X X X

28 120028 Huỳnh Lê Hoàng Dung 31/08/2009 12 HÓA X X X X X X

29 120029 Đặng Quốc Dũng 06/04/2009 12 SINH X X X X X X X

30 120030 Trang Hoàng Dũng 30/11/2009 12 TOÁN X X X X X X

25 29 25 28 15 17 13 9 23
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